
STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

Trạm Y tế xã Xuân Đường

1 Thổ Cảnh

0007366/ĐNAI-

CCHN;

QĐ số 32/QĐ-TTYT 

ngày 03/8/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội 

- Nhi;

Khám chữa bệnh Lao

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Trưởng TYT Xuân Đường; 

Chịu trách nhiệm CMKT 

của TYT; 

Bác sĩ -Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội Nhi;  

Khám chữa bệnh Lao

2 Hà Thị Vân 013792/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội 

- Nhi

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi

3 Lê Nguyễn Sinh Phan
0007182/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM MỸ - TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐƯỜNG

2. Địa chỉ: Xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

4 Ngô Thị Yến Nhi
013934/ĐNAI- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dượng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

5 Nguyễn Thị Thùy Tiên 014650/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

6 Võ Dũng 005575/ĐNAI-CCHN
Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 

7 Nguyễn Thị Kim Tâm 004993/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

8 Nguyễn Thị Hữu Ý 011734/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

9 Nguyễn Duy Khôi 005579/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ  Y học cổ truyền - 

Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền tại TYT

10 Trần Thị Hồng Hạnh 013407/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh chữa 

bệnh thông thường tại Trạm y tế theo 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ  đa khoa - Khám bệnh, 

chữa bệnh tại TYT

11
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
014484/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm Y tế theo quy 

định tại Thông tư  liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa- Khám bệnh, 

chữa bệnh tại TYT

12
Nguyễn Huỳnh Thảo 

Vy
011981/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật y phục hồi chức 

năng



STT Họ và tên

Số Giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

13 Hà Thị Thu
0007179/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

của các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
0007181/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

của các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng từ 7h00p-

11h30p, chiều từ 

13h00p-16h30p

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

GIÁM ĐỐC

 - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của TYT, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch trực ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ  

theo sự phân công của Ban lãnh đạo đơn vị

 - TTYT sẽ bố trí thời gian nghỉ hợp lý cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Cẩm Mỹ, ngày   11     tháng    08    năm 2025

Lưu Văn Tường
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